


	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 91
	GVCN: Chung Thị Thanh Thúy

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - S2
	CN - CN5
	Toán - T18
	ToánTH - TOÁN TH3
	Văn - V6
	

	SHCN - S2
	KHKT - KHKT3
	ToánB2 - T18
	ToánTH - TOÁN TH3
	AVTH - TATH3
	

	TD - TD1
	KHKT - KHKT3
	VT - VT1
	Sinh - SV1
	AVTH - TATH3
	

	TD - TD1
	KHKT - KHKT3
	MT - MT1
	Toán - T18
	AVTH - TATH3
	

	Hóa - H2
	Văn - V6
	Địa - Đ7
	Toán - T18
	Lý - L3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VănB2 - V6
	Sinh - SV1
	Toán - T18
	Văn - V6
	GD - GD1
	

	VănB2 - V6
	AnhB2 - A1
	ToánB2 - T18
	Văn - V6
	VT - VT1
	

	Anh - A1
	Nhạc - N1
	AnhB2 - A1
	Anh - A1
	Văn - V6
	

	Địa - Đ7
	Hóa - H2
	Sử - S2
	Lý - L3
	NGLL - S2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 92
	GVCN: Nguyễn Thị Mộng Tuyền

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V6
	Văn - V6
	Nhạc - N1
	Toán - T11
	ToánB2 - T11
	

	SHCN - V6
	Văn - V6
	GD - GD1
	AnhB2 - A1
	ToánB2 - T11
	

	VănB2 - V6
	CN - CN5
	Địa - Đ7
	Anh - A1
	Hóa - H3
	

	Toán - T11
	Sinh - SV2
	VT - VT3
	Văn - V6
	Văn - V6
	

	Toán - T11
	Lý - L2
	TCTA - A1
	Văn - V6
	AVGT - GT15
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TCTA - A1
	Anh - A1
	AVGT - GT15
	Địa - Đ7
	VănB2 - V6
	

	TD - TD1
	KNS - RV12
	Hóa - H3
	Sinh - SV2
	AnhB2 - A1
	

	TD - TD1
	TCTA - A1
	MT - MT1
	Toán - T11
	Sử - S2
	

	
	VT - VT3
	Lý - L2
	Đ.Sách - GD3
	NGLL - V6
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 93
	GVCN: Nguyễn Hạnh Thy

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T3
	CN - CN7
	TCTA - A1
	Sinh - SV8
	Toán - T3
	

	SHCN - T3
	Hóa - H1
	Anh - A1
	Toán - T3
	Nhạc - N1
	

	AVGT - GT15
	TCTA - A1
	Địa - Đ1
	Toán - T3
	AVGT - GT15
	

	GD - GD1
	Anh - A1
	ToánB2 - T3
	AnhB2 - A1
	Lý - L4
	

	Văn - V15
	Văn - V15
	ToánB2 - T3
	VT - VT1
	Văn - V15
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - T3
	MT - MT1
	Văn - V15
	Lý - L4
	Địa - Đ1
	

	AnhB2 - A1
	TD - TD1
	Văn - V15
	VănB2 - V15
	Sử - S1
	

	Hóa - H1
	TD - TD1
	Sinh - SV8
	VănB2 - V15
	TCTA - A1
	

	
	KNS - RV12
	Đ.Sách - GD3
	VT - VT1
	NGLL - T3
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 94
	GVCN: Nguyễn Thị Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A2
	Lý - L3
	TD - TD1
	Toán - T1
	Văn - V1
	

	SHCN - A2
	AnhB2 - A2
	TD - TD1
	Toán - T1
	VT - VT3
	

	Sử - S2
	Văn - V1
	Toán - T1
	Hóa - H2
	MT - MT1
	

	TCTA - A2
	Sinh - SV9
	CN - CN5
	Anh - A2
	ToánB2 - T1
	

	AVGT - GT15
	Anh - A2
	GD - GD2
	VănB2 - V1
	Nhạc - N1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TCTA - A2
	KNS - RV12
	ToánB2 - T1
	Địa - Đ1
	Toán - T1
	

	VT - VT3
	TCTA - A2
	AVGT - GT15
	Văn - V1
	Văn - V1
	

	VănB2 - V1
	Đ.Sách - SV3
	Hóa - H2
	Văn - V1
	Lý - L3
	

	
	Địa - Đ1
	Sinh - SV9
	AnhB2 - A2
	NGLL - A2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 95
	GVCN: Trần Thị Hoàng Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - GD1
	Văn - V3
	Anh - A9
	TD - TD2
	Toán - T2
	

	SHCN - GD1
	Văn - V3
	Địa - Đ7
	TD - TD2
	AVGT - GT16
	

	Toán - T2
	TCTA - A9
	GD - GD1
	VănB2 - V3
	ToánB2 - T2
	

	Hóa - H1
	Lý - L3
	AnhB2 - A9
	Sinh - SV1
	Văn - V3
	

	VT - VT1
	CN - CN7
	ToánB2 - T2
	TCTA - A9
	MT - MT1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Địa - Đ7
	Hóa - H1
	Nhạc - N1
	Toán - T2
	AnhB2 - A9
	

	Anh - A9
	AVGT - GT16
	VT - VT1
	Toán - T2
	Lý - L3
	

	Văn - V3
	KNS - RV12
	Sinh - SV1
	VănB2 - V3
	Văn - V3
	

	
	Đ.Sách - SV6
	Sử - S1
	TCTA - A9
	NGLL - GD1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 96
	GVCN: Vũ Thị Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V1
	Văn - V1
	AVGT - GT16
	Sinh - SV1
	Toán - T1
	

	SHCN - V1
	Văn - V1
	CN - CN5
	AnhB2 - A2
	Toán - T1
	

	Anh - A2
	GD - GD1
	TCTA - A2
	ToánB2 - T1
	VT - VT3
	

	Sử - S2
	Lý - L2
	Nhạc - N1
	VănB2 - V1
	Địa - Đ6
	

	Văn - V1
	Hóa - H2
	Toán - T1
	Anh - A2
	Văn - V1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VănB2 - V1
	AVGT - GT16
	Hóa - H2
	TD - TD2
	TCTA - A2
	

	ToánB2 - T1
	Sinh - SV1
	MT - MT1
	TD - TD2
	AnhB2 - A2
	

	KNS - RV13
	Đ.Sách - S5
	Toán - T1
	Địa - Đ6
	Văn - V1
	

	
	TCTA - A2
	VT - VT3
	Lý - L2
	NGLL - V1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 97
	GVCN: Đỗ Thụy Quỳnh Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V15
	VănB2 - V15
	CN - CN5
	AnhB2 - A1
	AVGT - GT16
	

	SHCN - V15
	AnhB2 - A1
	AVGT - GT16
	Sử - S1
	Địa - Đ6
	

	TCTA - A1
	Lý - L2
	Nhạc - N1
	TD - TD2
	Văn - V15
	

	Anh - A1
	Hóa - H3
	VT - VT1
	TD - TD2
	Toán - T3
	

	ToánB2 - T3
	TCTA - A1
	Sinh - SV9
	Toán - T3
	Toán - T3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GD - GD2
	Sinh - SV9
	Hóa - H3
	Lý - L2
	Anh - A1
	

	ToánB2 - T3
	Văn - V15
	Đ.Sách - GD1
	TCTA - A1
	VănB2 - V15
	

	MT - MT1
	Văn - V15
	Văn - V15
	Toán - T3
	Văn - V15
	

	
	VT - VT1
	KNS - RV13
	Địa - Đ6
	NGLL - V15
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 98
	GVCN: Trần Thị Kiểm

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - S1
	AnhB2 - A1
	VT - VT3
	Văn - V6
	TD - TD2
	

	SHCN - S1
	Lý - L3
	GD - GD2
	Văn - V6
	TD - TD2
	

	ToánB2 - T5
	Sinh - SV2
	MT - MT1
	Địa - Đ6
	VănB2 - V6
	

	Văn - V6
	VănB2 - V6
	Anh - A1
	Hóa - H2
	Toán - T5
	

	Sử - S1
	CN - CN5
	ToánB2 - T5
	AVGT - GT17
	Toán - T5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	KNS - RV13
	Hóa - H2
	Đ.Sách - S2
	AnhB2 - A1
	Toán - T5
	

	Lý - L3
	VT - VT3
	Anh - A1
	Toán - T5
	Văn - V6
	

	Văn - V6
	AVGT - GT17
	Nhạc - N1
	Sinh - SV2
	Địa - Đ6
	

	
	
	
	
	NGLL - S1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 99
	GVCN: Huỳnh Thị Giáng Quyên

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V3
	Sinh - SV9
	GD - GD2
	ToánB2 - T2
	Địa - Đ6
	

	SHCN - V3
	Nhạc - N1
	AVGT - GT17
	AnhB2 - A9
	Toán - T2
	

	VT - VT1
	Hóa - H3
	Toán - T2
	Anh - A9
	TD - TD2
	

	ToánB2 - T2
	CN - CN5
	Toán - T2
	VănB2 - V3
	TD - TD2
	

	Lý - L3
	AnhB2 - A9
	Anh - A9
	VănB2 - V3
	Văn - V3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Văn - V3
	AVGT - GT17
	KNS - RV13
	VT - VT1
	Sử - S1
	

	Văn - V3
	MT - MT1
	Sinh - SV9
	Địa - Đ6
	Văn - V3
	

	Đ.Sách - GD2
	Văn - V3
	Lý - L3
	Hóa - H3
	Toán - T2
	

	
	
	
	
	NGLL - V3
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 910
	GVCN: Phạm Thanh Bình

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - H1
	AnhB2 - A3
	ToánB2 - T4
	VănB2 - V2
	Văn - V2
	

	SHCN - H1
	CN - CN5
	Anh - A3
	VănB2 - V2
	Toán - T4
	

	Văn - V2
	Văn - V2
	GD - GD2
	Lý - L4
	Toán - T4
	

	Văn - V2
	Hóa - H1
	AVGT - GT17
	AVGT - GT17
	MT - MT1
	

	Anh - A3
	Sinh - SV9
	VT - VT3
	Toán - T4
	Địa - Đ6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	ToánB2 - T4
	Văn - V2
	Sinh - SV9
	Địa - Đ6
	TD - TD2
	

	Hóa - H1
	Nhạc - N1
	Sử - S1
	Toán - T4
	TD - TD2
	

	VT - VT3
	Lý - L4
	KNS - RV13
	AnhB2 - A3
	Đ.Sách - S3
	

	
	
	
	
	NGLL - H1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 911
	GVCN: Trần Nữ Bích Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T2
	Hóa - H1
	GD - GD1
	Địa - Đ6
	VănB2 - V3
	

	SHCN - T2
	AnhB2 - A9
	Nhạc - N1
	Toán - T2
	VănB2 - V3
	

	Văn - V3
	Lý - L3
	TD - TD1
	Toán - T2
	Địa - Đ6
	

	Anh - A9
	Văn - V3
	TD - TD1
	VT - VT1
	ToánB2 - T2
	

	Toán - T2
	MT - MT1
	AVGT - GT17
	Sinh - SV1
	ToánB2 - T2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	KNS - RV14
	Văn - V3
	Sinh - SV1
	Văn - V3
	Hóa - H1
	

	CN - CN7
	AVGT - GT17
	Đ.Sách - VT3
	Văn - V3
	Toán - T2
	

	Lý - L3
	VT - VT1
	Anh - A9
	AnhB2 - A9
	Sử - S1
	

	
	
	
	
	NGLL - T2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 912
	GVCN: Trần Thanh Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A1
	Nhạc - N1
	Toán - T3
	Sử - S1
	MT - MT1
	

	SHCN - A1
	Hóa - H2
	Toán - T3
	Địa - Đ6
	Văn - V15
	

	Văn - V15
	VănB2 - V15
	Anh - A1
	Lý - L2
	Toán - T3
	

	Văn - V15
	VănB2 - V15
	Sinh - SV9
	ToánB2 - T3
	AVGT - GT1
	

	Anh - A1
	GD - GD1
	CN - CN5
	AnhB2 - A1
	VT - VT3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Hóa - H2
	VT - VT3
	AnhB2 - A1
	Văn - V15
	Văn - V15
	

	KNS - RV14
	Sinh - SV9
	TD - TD1
	Đ.Sách - Đ1
	Địa - Đ6
	

	Toán - T3
	Lý - L2
	TD - TD1
	AVGT - GT1
	ToánB2 - T3
	

	
	
	
	
	NGLL - A1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 913
	GVCN: Nguyễn Văn Nguyên

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T4
	VănB2 - V2
	CN - CN7
	ToánB2 - T4
	TD - TD1
	

	SHCN - T4
	Sinh - SV9
	Toán - T4
	MT - MT1
	TD - TD1
	

	Sử - S1
	Hóa - H1
	Toán - T4
	Văn - V2
	Lý - L4
	

	VT - VT1
	GD - GD1
	AnhB2 - A3
	Văn - V2
	Văn - V2
	

	Văn - V2
	Anh - A3
	Nhạc - N1
	Địa - Đ6
	ToánB2 - T4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AnhB2 - A3
	VT - VT1
	KNS - RV14
	Toán - T4
	Địa - Đ6
	

	Lý - L4
	VănB2 - V2
	Anh - A3
	Hóa - H1
	AVGT - GT2
	

	Toán - T4
	Đ.Sách - MT1
	Sinh - SV9
	AVGT - GT2
	Văn - V2
	

	
	
	
	
	NGLL - T4
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 914
	GVCN: Bạch Hoàng Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V2
	Hóa - H3
	Địa - Đ7
	MT - MT1
	AVGT - GT3
	

	SHCN - V2
	AnhB2 - A3
	VT - VT3
	Toán - T4
	VănB2 - V2
	

	Sinh - SV2
	Anh - A3
	CN - CN5
	Toán - T4
	TD - TD1
	

	ToánB2 - T4
	Văn - V2
	Toán - T4
	Lý - L2
	TD - TD1
	

	ToánB2 - T4
	Văn - V2
	AVGT - GT3
	Văn - V2
	Văn - V2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sử - S2
	Nhạc - N1
	VT - VT3
	Hóa - H3
	Văn - V2
	

	AnhB2 - A3
	Lý - L2
	KNS - RV14
	GD - GD2
	Sinh - SV2
	

	Địa - Đ7
	VănB2 - V2
	Anh - A3
	Toán - T4
	Đ.Sách - GD1
	

	
	
	
	
	NGLL - V2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 915
	GVCN: Ngô Minh Tài

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T1
	AnhB2 - A2
	Anh - A2
	Anh - A2
	Hóa - H2
	

	SHCN - T1
	AVGT - GT4
	AVGT - GT4
	Văn - V1
	Văn - V1
	

	VănB2 - V1
	Lý - L4
	VT - VT3
	MT - MT1
	Văn - V1
	

	GD - GD2
	Nhạc - N1
	Toán - T1
	Toán - T1
	Sinh - SV8
	

	Địa - Đ1
	VănB2 - V1
	CN - CN7
	Toán - T1
	ToánB2 - T1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	ToánB2 - T1
	Sinh - SV8
	Sử - S1
	Văn - V1
	Lý - L4
	

	Văn - V1
	Địa - Đ1
	Toán - T1
	AnhB2 - A2
	TD - TD1
	

	Đ.Sách - MT2
	Hóa - H2
	KNS - RV14
	VT - VT3
	TD - TD1
	

	
	
	
	
	NGLL - T1
	






